
Kiểu/ Thông số kỹ thuậtCho các ứng dụng cần ống 
linh hoạt, nhỏ gọn.

Kích thước

Thực hiệc đặt hàng

Áp suất vận hành lớn nhất

Ký hiệu
Model

Kích thước ống (mm) Cuộn dây (mm) Số lõi
O.D. I.D.

4 2.5

6 4

8 5

L øD

210 18 1 52 ± 2

2 35 ± 1

3 22 ± 1

1 54 ± 2

2 27 ± 1

3 17 ± 1

1 41 ± 2

1.5

1

2 5 ống/thùng
1.5

1

2

280
28

265

325
24

37
305

330 31

TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0425B-3
TCU0604B-1
TCU0604B-2
TCU0604B-3
TCU0805B-1

 Số lượng cuộn dây trên mỗi chiều dài ống và kích thước ống thay đổi theo vật liệu.

Kỹ thuật
Model

Chiều dài ống (mm) Cuộn (mm) Số
lõi

Số cuộn
mỗi chiều 
dài ống (N)

Số cuộn
mỗi chiều 
dài ống (N)

Chiều dài tối đa
(mm)

Chiều dài tối đa
(mm)O.D. I.D.

4 2.5

6 4

L øD

N x 4 18

28

28

1 3 to 90

2 3 to 90

3 3 to 63

1 3 to 90

2 3 to 66

3 3 to 44

L x 2.9 + 200

L x 4.4 + 200

L x 5.9 + 200

L x 5.3 + 200

L x 3.8 + 200

L x 2.5 + 200

N x 8
N x 12
N x 6
N x 12

24

37

37N x 18

TCU0425     -1-N-X6
TCU0425     -2-N-X6
TCU0425     -3-N-X6
TCU0604     -1-N-X6
TCU0604     -2-N-X6
TCU0604     -3-N-X6

Kỹ thuật
Kiểu

Chiều dài ống (mm) Cuộn (mm) Số
lõiO.D. I.D.

8 5

12 8

10 6.5

L øD

N x 8 31

42

52

1 3 to 90

2 3 to 40

1 3 to 45

2 3 to 35

1 3 to 35

2 3 to 30

L x 5 + 200

L x 3 + 200

L x 5.2 + 200

L x 3 + 200

L x 5 + 200

L x 3 + 200

N x 16
N x 10
N x 20
N x 12

52

67

67N x 24

TCU0805     -1-N-X6
TCU0805     -2-N-X6
TCU1065     -1-N-X6
TCU1065     -2-N-X6
TCU1208     -1-N-X6
TCU1208     -2-N-X6

(Vui lòng liên hệ SMC để biết kỹ thuật, kích thước và giao hàng) Thay đổi cuộn dây, thay đổi màu sắc

: B (Đen), W (Trắng), R (Đỏ), BU (Xanh da trời), Y (Vàng), G (Xanh lá cây), C (Trắng trong), YR (Cam) 
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Nhiệt độ hoạt động (°C)

1. Vui lòng trao đổi trước với SMC về việc sử dụng
với bất kỳ chất lỏng nào ngoài khí nén.
Hiện tượng tăng nhiệt bất thường do nén đoạn 
nhiệt có thể làm ống bị vỡ.
Xin đừng cắt ống dây và chèn nó vào các đầu 
nối. Điều này gây rò rỉ không khí, hoặc ống bị rơi 
ra sau khi lắp.
Rò rỉ rất nhẹ có thể xảy ra trong ống đa lõi do đặc 
điểm của nó.

2.

3.

4.

2 lõi 3 lõi 1 lõi 2 lõi 3 lõi 1 lõi

–20 đến +60°C
Polyurethane
Đen (Mờ mịt)

1 lõi

Đầu nối khí khuyên dùng

Áp suất tối đa
(MPa)

Lưu chất
Đường kính trong ống  (mm)
Đường kính ngoài ống (mm)
Số lượng lõi

Nhiệt độ hoạt độntg
Vật liệu
Màu

(Chiều dài hoạt động tối đa)

Chốt ống (chỉ nhiều ống)

Chiều dài 
tối đa (m)

Đơn vị tiêu chuẩn
của đóng gói

Số cuộn dây mỗi
chiều dài ống

 

(Chiều dài ống hoạt động tối đa)

Chốt ống (Nhiều ống)

Ống cuộn Polyurethane

 Dòng TCU 

Chú ý

Phòng ngừa
Hãy chắc chắn đọc điều này trước khi xử 
lý sản phẩm. Tham khảo hướng dẫn an 
toàn cho các đầu nối và ống. Các biện 
pháp phòng ngừa

RoHS

Model
TCU

0425B-1

0.65

0.8

0.5

Air

TCU
0425B-2

TCU
0425B-3

TCU
0604B-1

TCU
0604B-2

TCU
0604B-3

TCU
0805B-1

4 6 8

2.5 4 5

20°C
40°C
60°C

Đầu nối nhanh, Đầu nối chèn, Đầu nối tự chỉnh, Đầu nối thu nhỏ


